ĐỀ KIỂM TRA CÁC MÔN CÒN LẠI - KHỐI 5
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 – nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	3. Việt Nam, Châu Á, châu Âu. Châu Phi, châu Mĩ. Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	2
	2

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	2
	
	
	5
	2

	
	Số điểm
	4
	
	2
	
	
	4
	
	
	6
	4


Họ và tên: …………………………………… Lớp ……………….

Môn : Lịch sử và Địa lý.

I. : Lịch sử 

Câu 1: Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam Bắc

Câu 2: Đế quốc Mỹ phải kí hiệp định Pa - ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam là vì:

A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh ở Việt Nam.

B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam.

C. Mĩ thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.

D. Mĩ muốn rút quân về nước.

Câu3: Chọn các từ ngữ dưới đây và điền vào chỗ chấm của đoạn văn cho thích hợp: (hàng nghìn, Việt Nam và Liên Xô, xây dựng, 15 năm)

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là kết quả …………............. lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ………….... ……..cán bộ, công nhân ……….…….... là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp  ………………....  đất nước.

Câu 4: Cuối tháng 6 đầu tháng bảy năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam đã có quyết định quan trọng nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
II.  Địa lý.

Câu 1: Nối tên châu lục ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp

	A
	B
	Nối

	1. Châu Phi
	a/ Có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục; dân cư chủ yếu là người da đen.
	

	2. Châu Mĩ
	b/ Thuộc Tây bán cầu; có rừng rậm A – ma – dôn nổi tiếng thế giới.
	

	3. Châu Âu
	c/ Châu lục có nhiều cảnh quan nổi tiếng: vịnh Hạ Long, Vạn lý trường thành, đền Ăng – co Vát.
	

	4. Châu Á
	d/ Châu lục nằm ở phía tây châu Á ; có khí hậu ôn hoà; đa số cư dân là người da trắng.
	


Câu 2: Điền từ , ngữ vào chỗ chấm sao cho đúng:

Châu Á có số dân …………….…….. thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các …………..  châu thổ và sản xuất ………………..….  là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ……………….….... như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 3: Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Á ? Vì sao khu vực Đông Nam Á  lại sản xuất nhiều lúa gạo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


II. Biểu điểm

Câu 1: 1 điểm ; khoanh vào C

Câu 2: 1 điểm ; khoanh vào C

Câu 3: 1 điểm ; thứ tự các từ điền vào chỗ chấm: 15 năm, hàng nghìn, Việt Nam và Liên Xô, xây dựng.

Câu 4: 2 điểm nêu đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.

Câu 5: 2 điểm ; 1 - a; 2 - b ; 3 - d ; 4 - c.

Câu 6: 1 điểm : thứ tự các từ điền vào chỗ chấm: đông nhất, đồng bằng,  lúa gạo, khoáng sản

Câu 7: 2 điểm nêu đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.  
Khoa học

Kiểm tra.

	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự biến đổi của chất 
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	3. Sự sinh sản của thực vật, động vật
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	Số điểm
	2
	
	4
	
	
	4
	
	
	4
	4


Họ và tên: …………………………………… Lớp ……………….

KHOA HỌC

Kiểm tra.
Phần I. Khoanh tròn vào chữ các đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình cất nước.

A. Nóng chảy và đông đặc.           B. Nóng chảy và bay hơi.

C. bay hơi và ngưng tụ.                D. Đông đặc và ngưng tụ.

Câu 2:Các chất như thủy tinh, kim loại sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ  nào?

A. Bình thường.           B. Cao.                   C. Thấp.

Câu 3: Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hòa tan đường vào nước.                 B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra.                 D. Cốc thủy tinh bị rơi vỡ.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng.

A. Mặt Trời chiếu sáng và sưởi ấm mọi vật trên Trái Đất.

B. Từ năng lượng nước chảy người ta có thể tạo ra dòng điện.

C. Than đá, dầu mỏ là các nguồn năng lượng có hạn vì vậy con người phải sử dụng tiết kiệm.

D. Người ta không thể tạo ra dòng điện từ năng lượng  gió.

Câu 5: Vật nào sau đây hoạt động được nhờ sử dụng năng lượng gió?

A. Quạt điện.                  B. Nhà máy thủy điện.

C. Pin mặt trời.              D. Thuyền buồm.

Câu 6: Trứng ếch nở ra con gì?

A. Ếch con.                 B. Nòng nọc.          C. Con cá màu đen.                    

Câu 7: Việc nào sau đây không được làm để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra.

A. Thay dây chì bằng dây đồng trong cầu chì.

B. Phơi quần áo trên dây điện.

C. Trú mưa dưới trạm điện.

D. Cả ba việc làm trên.

Câu 8: Các cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa là:

A. Đài hoa và cánh hoa.

B. Nhị và nhụy.

C. Đài hoa và bao phấn.

D. Nhụy hoa và cánh hoa.

Câu 9: Trong sự sinh sản của thực vật có hoa, bầu nhụy phát triển thành:

A. Quả chứa hạt.

B. Phôi nằm trong hạt.

C. Hạt phấn.

D. Noãn.

Câu 10: Hoa có chức năng gì đối với các loài thực vật có hoa?

A. Sinh sản.

B. Quang hợp.

C. Vận chuyển nhựa cây.

D. Hút nước và chất khoáng.

Phần II.

Câu 1: Tại sao khi hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 2: Hãy nêu những việc nên làm để bảo vệ môi trường.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................
-----------------------------------------------------

Câu 1: Hỗn hợp là gì:

A. Là hai hay nhiều chất trộn vào với nhau nhưng mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.

B. Là hai hay nhiều chất trộn vào với nhau làm cho tính chất của mỗi chất thay đổi tạo thành chất mới.

Câu 2: Dung dịch là gì

A. Là hỗn hợp của chất lỏng và chất rắn không hoà tan trong nó.

B. Là hỗn hợp của chất lỏng và chất rắn bị hoà tan và phân bố đều.

Câu 3: Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phảI là năng lượng sạch:

A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng nước chảy.

D. Năng lượng lấy từ than đá, xăng dầu, khí đốt,… 

Câu 4: Chọn các từ thích hợp điền vào chỗ chấm

Hoa là cơ quan  …. của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là … , cơ quan sinh dục cái gọi là …..

Đa số loài vật chia làm hai giống: ……. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra … Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra….

Câu 4: Nêu các việc cần làm để góp phần bảo vệ môi trường?

II. Biểu điểm

Câu 1: 1điểm ; khoanh vào A

Câu 2: 1 điểm ; khoanh vào B

Câu 3: 1 điểm ; khoanh vào D

Câu 4: 3 điểm ; thứ tự các từ điền vào chỗ chấm: sinh sản, nhị, nhuỵ, đực và cái, tinh trùng, trứng,

Câu 4: 4 điểm nêu đúng mỗi ý cho 0,8 điểm.


